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QUYẾT ĐỊNH CỦA   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
Ban hành qui chế tạm thời về quản lý cấp phát sử dụng 

và thanh quyết toán vốn thuộc các dự án 327

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 . 

-  Căn cứ  QĐ 327/CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Thủ tướng Chính phủ ) về chủ trương chính sách sử dụng đất trống đồi núi trọc, vùng bãi bồi ven biển và mặt nước. 

- Căn cứ kết luận của Thủ tướng chính phủ tại công văn số 1908/KTN ngày 16/6/1993. 





QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:   Nay ban hành kèm theo quyết định này  quy  chế tạm thời  về  quản lý cấp phát, sử dụng  và thanh quyết toán vốn thuộc các dự án chương trình  QĐ 327/CT gọi tắt làdự án 327 . 

Điều  2:  Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, ông Giám đốc  các sở, ban , ngành các cơquan đơn vị có liên quan  căn cứ quyết định thi hành . 

                       TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


          Q.CHỦ TỊCH 

                                                 Nguyễn Văn Lâm 

                                                          (đã ký)
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QUY CHẾ TẠM THỜI 

VỀ  QUẢN LÝ CẤP PHÁT, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN

                    VỐN THUỘC CÁC DỰ ÁN 327.

( Ban hành kèm theo quyết định số 1324/QĐ-UB ngày 9/10/1993 của  uỷ ban nhân dân tỉnh ).

Điều I-  Nguyên tắc chung  : 

1 : Thực hiện các dự án 327 thực chất là thực hiện đầu tư xây dựng cơbản về các lĩnh vực nông lâm nghiệp , chủ yếu là trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, cây công nghiệp , cây ăn  quả  để phủ xanh đất trống đồi núi trọc , đồng thời có xây dựng một số hạng mục công trình hạ tầng cở trong vùng dự án . Do đó phải được quản lý chặt chẽ  theo qui chế quản lý xây dựng cơ bản bản hành kèm theo nghị định 305/HĐBT và Thông tư hướng dẫn số 01/TTLB ngày  9/3/1993 của Liên bộ Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước , những phảicó vận dụng một cách phù hợp để vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ vốn, vừa đảm bảo thủ tục đơn giản , để thực hiện . 


2- Việc xây dựng, thẩm định và trình duyệt  dự án thực hiện theo quyết định  số 327/CT ngày 25/9/1992 của  Chủ tịch HĐBT . Công văn só 507/KTN ngày15/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ và quy  chế làm việc của Ban chỉ đạo 327 của tỉnh ngày 3/5/1993. 


3- Tất cả các dự án 327 được cấp có thẩm quyền  phê duyệt coi như luận chứng ( báo cáo KTKT ) được duyệt để thực hiện các bước tiếp  theo :  Thiết kế lập dự  toán ,  thi công nghiệm thu thanh quyết toán  ( trừ những  hạng mục công trình nói tại điểm 4 điều II trong bản quy chế này . 


4- Uỷ ban nhân dân tỉnh giao uỷ ban kế hoạch  chủ trì, chỉ đạo hướng dẫn từ khâu lắp,  thẩm định  trình duyệt  các dứan đến khâu kế hoạch đầu tư hàng năm ; giao sở Nông lâm nghiệp là cơ quan tham mưu chính cùng với các cơ quan tổng hợp, các cơ quan tham mưu chính cùng  với các cơ quan tổng hợp, các cơ quan quản lý  chuyên ngành có liên quan đến các hạng mục công trình hạ tầng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra , giám sát đối với các chủ dự án từ sau khi dự án được duyệt ( từ khâu chuẩn bị thực hiện dự án đã được duyệt  đến khâu nghiệm thu, thanh quyết toán ) . 


5-   Các chủ dự án 327 phải chịu trách nhiệm trước chủ quản dự án về tiến độ thực hiện, kế hoạch khối lượng, chất lượng theo đúng nội dung dứ an và kế hoạch hàng năm được duyệt .Mọi thay đổi so với dự án được duyệt phải được cấp duyệt dự án cho phép bằng văn bản mới được thực hiện . 

Điều 2: Công tác thiết kế dự toán :

1- Đối với các hạng mục công trình cơ sở hạ tàng có mức vốn đầu tư từ 100 triệu đồng trở xuống, tuỳ theo từng loại hạng mục mà giao  cho chủ dự án sử dụng  thiết kế mẫu, thiết kế định hình hoặc xác định khối lượng và giá trị  dự toán theo định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt  của các chuyên  ngành, và giao giám đốc sở chuyên ngành xét duyệt. ( Sở nông lâm nghiệp có quan hệ với tất cả các ngành kinh tế - kỹ thuật để phổ biến hoặc cung cấp cho các chủ dự án các loại thiết kế mẫu, thiết kế định hình và các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành )


2- Hạng mực công trình trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng ( kể cả rừng tự nhiên ) trồng và chăm sóc cây  công nghiệp , cây ăn quả không phân biệt mức vốn đầu tư , giao chủ dự án căn cứ  vào diện tích  ( phải được xác định lô thửa trên thực địa và đưa vào bản đồ  ) . xác định cơ cấu cây trồng và căn cứ vào qui trình  kỹ thuật , định mức kinh tế kỹ thuật của từng loại cây trồng để lên khối lượng và xác định giá dự toán trình sở  nông lâm nghiệp duyệt . 


3- Những hạng mục công trình hạ tầng có mức vốn lớn hơn 100 triệu đồng ( trừ những công trình sử dụng thiết kế mẫu )  chủ dự án phải ký  hợp đồng với tổ chức  kinh tế có đủ tư cách pháp nhân  ( được trọng tài kinh tế cấp đăng ký kinh doanh 0 để lập thiết kế  và dự toán sau đó trình các cấp có thẩmquyền duyệt thiết kế, dự toán và tổng dự toán theo quy định hiện hành của UBND tỉnh . 


4- Những công trình hoặc hạng mục công trình sau đây  ( kể cả trong các dự án được duyệt ) phải tuân thủ đúng quy chế quản lý XDCB theo NĐ 385/ HĐBT gồm luận chững hoặc báo cáo KTKT , thiết kế, dự toán và trình duyệt các hồ sơ này theo quy định tại Thông tư12/ LSCN ngày 18/8/1993 của Bộ Lâm nghiệp . 


- Vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên. 


- Xí nghiệp sản xuất giống, trung tâm giống, rừng giống, vườn giống thuộc hệ thống giống quốc gia . 


- Vườn thực vật, vườn ươm , vườn sưu tầm cây mẫu 50 -100 ha . 


- Trạm giồng phục vụ cho 1 hoặc vài dự án trong vùng . 

5- Chủ dự án tổng hợp toàn bộ các dự án được duyệt của các hạng mục nói ở điểm 1,2,3,4 điều này lập thành tổng hợp dự toán theo kế hoạch hàng năm báo cáo sở Nông lâm nghiêp trình UBND tỉnh phê duyệt . 


6- Chi phí cho công tác thiết kế các hạng mục công trình nói trên phải tương ứng với chi phí thực tế ( không dùng định mức đơn giá như với các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn khác ) . Đối với  thiết kế các hạng mục công trình nói tại điểm 1 và 2, điều II phải trích trong chi phí quản lý chung ( không nằm trong giá dự  toán công trình ) . Đối với các hạng mục công trình nói tại điểm 3 và 4, điều II , thiết kế phí được đưa vào giá dự toán . 


Điều 3: Cấp phát vốn : 

Thực  hiện theo quyết định số 207/TC-ĐT ngày 6/4/1993 , Thông tư số 32/CT-DT ngày 7/4/1993 của Bộ Tài chính và những điểm cụ thẻ sau đây ; 


1- Điều kiện cấp phát vốn : khi đủ thủ tục quy định tại các điểm 1,2,3,4 điều 2 trên . 


2- Đối tượng tiếp nhận vốn tại kho bạc là chủ dự án trong đó riêng đối với hạng mục công trình chăm sóc bảo vệ cây trồng giao đến hộ gia đình nông dân ( kể cả hộ công nhân được giao quyền sử dụng đất ổn định lâu dài theo luật định  ) thì chủ dự án cho chủ hộ gia đình vay lại trên cơ sở hợp đồng trách nhiệm giữa chủ hộ với chủ dự án . Chủ dự án có trách nhiệm phố cập kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệm  thu theo quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật  đối với từng hộ, và chủ dự án phải  chịu trách nhiệm về hiệu quả sư dụng vốn của các hộ trước chủ quản đầu tư cũng như kho bạc, chịu trách nhiệm thu hồi vốn  của các hộ theo hợp đồng trách nhiệm để trả kho bạc theo thời hạn ký kết trong hợp đồng ( giao  kho bạc  cùng Sở nông lâm nghiệp hướng dẫn quy định cụ thể qui định này tới các chủ dự án ) . 


Điều 4: Giao thầu thi công thực hiện dự án :

1- Với  hạng mục công trình ghi tại điểm 3 ( kể cả thiết kế mẫu ) điểm 4 tại điều II, đơn vị thi công phải có đủ tư cách pháp  nhân có đăng ký kinh doanh do Trọng tài kinh tế cấp . 


2- Với  hạng mục công trình ghi tại điểm 1 thuộc điều 2 ,  chủ dự án có thể tự tổ chức thuê khoán hoặc tự tổ chức  lực lượng thi công,. 


3- Với hạng mục công trình  ghi tại điểm 2 thuộc điều 2 thực hiện các hình thức giao khoán thích hợp cho hộ nông dân, hộ công nhân thực hiện  ( nếu chủ sử dụng đất là chủ dự án ) nếu chủ sử  dụng đất hộ nông dân, hộ công nhân thì giao cho họ thực hiện theo sự chỉ đạo hướng dẫn quản lý của chủ dự án  như ghi tại điểm 2 điều 3  ( Nếu   hộ là người được giao quyền sử dụng đất lâu dài ) .


Điều 5: Nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán : 

 1- Hạng  mục công trình  ghi tại điểm 2 điều 2 giao kho bạc cùng chủ dự án nghiệm thu và thanh quyết toán . 


2- Hạng mục công trình ghi tại điểm 1 thuộc điều 2 giao kho bạc cùng chủ dự án và tuỳ theo tính chất từng hạng mục công trình mời sở chuyên ngành kinh tế kỹ thuật tham gia nghiêm thu thanh quyết toán . 


3- Công trình thuộc điểm 3  ( kể cả thiết kế mẫu )  điểm 4 thuộc điều 2 chủ dự án phải trình duyệt quyết toán tại hội đồng duyệt quyết toán tỉnh, có bổ sung thành phần kho bạc tỉnh tham gia . 


Điều  6: Kinh phí quản lý dự án :

Thực  hiện theo công văn số 467/NLN ngày 18/3/1993 của Uỷ ban  kế hoạch nhà nước và thông tư 32/TC-ĐT ngày 7/4/1993 của Bộ Tài chính . 


Sau khi được nhà nước thông báo kế hoạch tổng kinh phí quản lý  các dự án , Uỷ ban kế hoạch tỉnh thống nhất với các ngành hữu quan dự kiến phân bổ cụ thể cho từng dự án trình UBND tỉnh duyêt . Khoản kinh phí này không nằm trong khoản đầu tư trực tiếp cho các dự án uỷ ban kế hoạch   tỉnh thống nhất với Sở nông  lâm nghiệp trình  UBND tỉnh ban hành quy định, những nội dung và định mức cụ thể được sử  dụng nguồn kinh phí này . 


Điều 7 : Điều khoản thi hành :

 Sở Nông  lâm nghiệp  , kho bạc tỉnh, Uỷ ban kế hoạch tỉnh có các văn bản chuyên ngành hoặc liên ngành hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai  thực hiện . 


Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành . 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các chủ dự án, các ngành có trách nhiệm tổng kết rút kinh nghiệm , phát hiện kịp thời những bất hợp lý báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi . 
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